
IMIÒNG GD DT ĐỎNG TRI1-U CỘNG HOÀ XÃ IIỘI C llủ NGIIĨA VIỆT NAM 
TRƯỞNG Tll HÒNG THÁI DỎNG Độc IQ|) - Tự do - Hạnh phúc

Số: 237/TB-TIIIITD /lồng Thái Dông, ngày 08 tháng /0  năm 2020

THÔNG BÁO
Cong khai Vc việc công kliiii Quyết định pile duyệt BCD thực hiện Công khai 
(QD PD QC, KII); Quyết định thành lập llội dồng Thi dua khen tlurỡng, Hội 
đồng đánh giá ngoìii, Hội đồng Tu’ vấn tâm lý IIS, Ban chỉ đạo thực hiện Quy 

chế Dân chù, Ban Kiểm tra nội bộ; Nghị quyết Hội nghị Nhà giáo, CBQL, 
NLĐ: Quy chế hoạt dộng Hội dồng tư vấn tâm lí học sinh, Quy ché chuyên 

môn, Quy chế Thi đua khen thường, Quy che Dân chù, Quy chế làm việc, Nội 
quy trưìrng học, Quy chế công khai, Ke hoạch thực hiện tự đánh giá, Ke 

hoạch năm học 2020-2021, KỂ hoạch Kiểm tra nội bộ; Ngân sách quý 3 năm
’  2020

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 “Nghị đinh về thực 
hiện dân chù trong hoạt động cơ quan hành chinh nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập " cùa Chinh Phủ;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐTngày 28/12/2017 cùa Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về Ouv chế thực hiện công khai đoi với các cơ sở giáo dục và đào tạo 
hệ thong giáo dục quắc dán ;

Cản cừ Thông tie sổ 61/2017/TT-BTC ngày /5/06/2017 của Bộ tài chinh vê 
việc Hướng dan về công khai ngân sách đổi với đem vị dự toán ngán sách, tỏ chức 
được ngán sách nhà nước hổ trợ; Thông tie số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/20/8 
cùa Bộ tài chinh Thông tư sứa đói, bô sung một sỏ điểu cùa Thông tư sổ 
61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Thõng tư số ì1/2020/TT-BGD&ĐT ngày /9/05/2020 cùa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện dân cliũ trong hoạt động của cơ sở 
giáo dục cóng /ộp;

Căn cứ Thông tư sổ 41/20/0/TT-BGDDTngày 30/12/20/0 cùa Bộ trưởng 
Bộ Giảo dục và Dào tạo ban hành Điêu lệ Trường tiêu học và Thông tư 
so 50/2012/TT-BGDDTngày 18/12/2012 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành sữa đổi, bổ sung một sổ điều cùa Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT;

Căn cứ Công văn số 989/PGD&DTngày 17/09/2020 cùa Phòng GD&ĐT về 
vice hướng dẫn thirc hiện nhiệm vụ giáo dục tiếu học, năm học 2020-2021;

Cân cứ vào kế hoạch số 188/KH-THHTD ngày 14/09/2020 cùa Tnecmg TH 
Hồng Thái Dông về việc T/ụec hiện kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định sổ 236/QD-THHTD ngày 08 thặng 10 năm 2020 cùa 
trưởng Tiều học Hồng Thái Đông về việc công khai Quyết định phê duyệt BCD 
thực hiện Công khai (QĐ PD QC, KH); Quyêt định thành lập Hội đồng Thi đua 
khen thưởng, Hội dồng đánh giá ngoài, Hội đóng Tư van tâm lỹ HS, Ban chí đạo 
tlụec hiện Quy ché Dân chù, Ban Kiêm tra nội bộ; Nghị quvết Hội nghị Nhà giảo, 
CBQL, NLĐ: Quy chê hoạt động Hội đông tư vấn tâm li học sinh, Quy chế chuyên
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môn. Quy chỗ Thi đua khen tliirởiĩg, Quv chề Dân chù. Quy ché làm viục. Nội quy 
trường học, Quy ché cóng khai, Nè hoạch thực hiện tự đành giá. Ké hoạch năm 
học 2020-2021, Ke hoạch Kiếm tra nội hộ; Ngân xách quý 3 năm 2020 cùa trường 
Tiêu học Hỏng Thái Đông;

I. Triròng Tiểu học llòng Tliỉíi Dông thúng báo công khui Qiiyel (tịnh phê 
duyệt BCD thực hiện Công khui (QD IM) QC, Kll); Quyết định tliànli lụp llội 
đồng Thi đun khen thiròmg, Hội đàng đúnli gin ngoùi, Hội dồng Tir vùn tâm lý 
IIS, Bun chì dụo thực hiện Quy chế Dân chủ, Bnn Kiểm tru nội bộ; Nghị quyết 
Hội nghị Nhù giúo, CBQL, NLĐ: Quy chề Itoụt động Hội đảng tir vun tâm lí 
học sinh, Quy chề chuyên môn, Quy chế Thi đun khen tlnrỏng, Quy che Dân 
chủ, Quy chề IÙI1I việc, Nội quy trường học, Quy che công khui, Kê Itoụcli thực 
hiện tự dúnli giũ, Ke lioụcli num học 2020-2021, Ke hoạch Kiểm tru nội bộ; 
Ngũn such quý 3 nũni 2020 cụ the nlursuii:

1. Quyết dịnh phê duyệt BCĐ thực hiện Công khai (QĐ PD QC, KH);
2. Quyết định thành lập Hội dồng Thi đua khen thường, Hội đồng dánh giá 

ngoài, Hội đồng Tư vấn tâm lý Hs, Ban chi đạo thực hiện Quy chế Dân chủ, Ban 
Kiềm tra nội bộ;

3. Nghị quyết Hội nghị Nhà giáo, CBQL, NLĐ;
4. Quy chế hoạt động Hội đồng tư vấn tâm lí học sinh, Quy chế chuyên môn, 

Quy chế Thi đua khen thường, Quy chế Dân chù, Quy chế làm việc, Nội quy trường 
học, Quy chẽ công khai;

5. Kế hoạch thực hiện tự đánh giá, Kế hoạch năm học 2020-2021, Kẽ hoạch 
Kiêm tra nội bộ;

6. Ngân sách quý 3 năm 2020;
II. Thòi gian công khui: 30 ngày (từ ngày 0S/I0/2020 đến ngày 

08/ I1/2020)
III. Địa điềm công khui: Đãng thông báo, trang \veb cùa nhà trường.

Trên đây là Thông báo công khai Quyết dịnh phê duyệt BCD thực hiện Công 
khai (QĐ PD QC, KM); Quỵết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thường, Hội 
đồng đánh giá ngoài, Hội đồng Tư vấn tâm lý HS, Ban chi đạo thực hiện Quy chế 
Dãn chủ, Ban Kiêm tra nội bộ; Nghị quyết Hội nghị Nhà giáo, CBQL, NLĐ: Quy 
chế hoạt động Hội đồng tư vấn tâm lí học sinh, Quy chế chuyên môn, Quy chế Thi 
đua khen thường, Quy chê Dân chủ, Quy chế làm việc, Nội quy trường học, Quy 
chẽ công khai, Kê hoạch thực hiện tự đánh giá, Kể hoạch ncăm học 2020-2021, Kế 
hoạch Kiêm tra nội bộ; Ngân sách quý 3 năm 2020 của trường Tiểu học Hồng Thái 
Đông.

Noi nhận:
- CBGV-NV(nZb):
- Lưu: IISCK.
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PHÒNG G D & D T  DỒNCi TRIÙU  
THƯỜNGTH HÒNG THẢI DỎNG

CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Díìc líìn - Tir do - Hanh nhúc

Số: 177/Ọ D -T II I111) Hồng Thái Dâng, ngày 08 thảng 9 năm 2020

QUYÉT DỊNII
về  việc thành lập Ban chì đạo thực hiện Quy chế công khai theo 
Thông tư  36/2017/TT-BGDĐT của trường TH Hồng Thái Đông

Năm học 2020 - 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

Cân cứ Điều lệ tnrờìig Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư sổ 28/2020/TT- 
BGDĐT ngày 04/09/2020 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ 
trường Tiêu học quy định về nhiệm vụ và quyền hạn cùa Hiệu tncởng trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 thảng 12 năm 2017 cìia Bộ 
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quy chế thực hiện công khai đoi với cơ 
sở giáo dục cùa hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tể cùa trường Tiểu học Hồng Thải
Đông;

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chi đạo thực hiện Quy chế công khai trong nhà trường 

năm học 2020 - 2021 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT gồm các ông (bà) có tên 
sau:

1. Trường ban: Bà Vũ Quế Nga - Hiệu trưởng
2. Phó ban: Bà Phạm Thị Hương Dịu - Phó Hiệu trưởng.
3. Phó ban: Bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trường.
4. Thư ký: Bà Từ Thị Huyền - Giáo viên, Thư ký hội đồng
5. Các ủy viên:
- Bà Nguyễn Thị Thu
- Bà Đ/c Đỗ Thị Thúy
- Bà Hà Thị Thu Hương
- Bà Phạm Thị Thu Hà
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
- Bà Phạm Thị Thúy
- Bà Khúc Thị Trang
- Ồng Nguyền Văn Thuấn

- Chủ tịch công đoàn
- Trưởng ban thanh tra nhân dân
- Tổ trưởng tổ 1
- Tổ trưởng tổ 2-3 
-T ổ  trường tổ 4-5
- Tổ trường tổ VP, Hành chính
- Nhân viên kể toán
- Nhân viên bào vệ

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai có trách nhiệm xây dựng 
kế hoạch, hoàn thành đầy dù, chính xác các nội dung và tiến hành công khai theo
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đúng quy định cùa Thông tu 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.

Diều 3. Ciác bộ phận văn phòng, chuyên môn và các ông (bà) có tên ở điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành quyổt dịnh này.

Quyết dịnh này có hiệu lực kể tír ngày ký./.
Nơi nhận:
- Nhu diều 1 (ưh);
- Luu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quế Nga
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Sổ: 179/QĐ-TIII1TĐ Hồng Thái Đông, ngà}' 08 (háng 9 năm 2020

QUYÉTĐỊNII
về việc ban hành Quy ché công khai trong nhà trường 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIÊU HỌC HÒNG THẢI ĐÔNG

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 
dân vê công khai ngân sách dối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cùa Bộ Tài chính về 
việc sửa dổi, bổ sung một số điều cùa Thông tư số 61 /2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 
hướng dẫn về công khai ngân sách dối với đơn vị dự toán ngân sách, tô chức được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cử Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 cùa Bộ GD&ĐT 
ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục dào tạo thuộc hệ thông 
giáo dục quốc dân;

Căn cử Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 cùa Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quôc 
dân;

Xét đề nghị của Tổ trường tổ Văn phòng trường Tiểu học Hồng Thái Đông,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công khai trong nhà 
trường của Trường Tiểu học Hồng Thái Đông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Những quy định 
trước đày trái với Quyết dịnh này điều bị bãi bỏ.

Điều 3. Tổ trường tổ Văn phòng, các tổ trường chuyên môn, toàn thể cán bộ, 
giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Hồng Thái Đông có trách nhiệm 
thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Nliir điều 3;
- Lưu VT.

PHÒNG GD&ĐT DÔNG TR1ÈU CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
t r ư ờ n g  TI! HỎNG THAI ĐỒNG Độc lân - Tư do - Hanh phúc
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PHÒNG GD&DT DỎNG TRIÉU CỘNG IIOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUÔNG TH HỎNG THÁI DỎNG Dôc lân - Tư do - Hanh nhúc

QUY CHÉ
Thực hiện công khai trong Nhà trường

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ  179/OD-THlỈTĐ ngày 08/09/2020 
cùa Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thải Đông)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưọng áp dụng.
Quy chế này quy dịnh về thực hiện công khai đối với trường Tiểu học Hồng Thái

Đông.
Điều 2. Mục ticu thực hiện công khai.
1. Thực hiện công khai cam kết của Nhà trường về chất lượng giáo dục và 

công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đàm bào chất lượng giáo dục 
và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của Nhà trường và xã hội tham 
gia giám sát và đánh giá Nhà trường theo quy định cùa pháp luật.

2. Thực hiện công khai của Nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát 
huy dân chủ, tăng cường tính tự  chù và tự chịu trách nhiệm cùa Nhà trường trong 
quản lý nguồn lực và đàm bảo chất lượng giáo dục.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai.
1. Việc thực hiện công khai cùa nhà trường phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, 

hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế này.
2. Thông tin được công khai tại Nhà trường và trên các trang thông tin điện tử 

theo quy định trong Quy chế này phải chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.
CHƯƠNG II

TH Ụ C  HIỆN CÔNG KHAI ĐÓI VỚI NHÀ TRƯỜNG
Điều 4. Nội dung công khai.
1. Công khai cam kết chất lưọng giáo dục và chất Iưọng GD thực tế.
a. Cam kết chất lưọng giáo dục: Điều kiện và đổi tượng tuyển sinh, chương 

trinh giáo dục nhà trường đang thực hiện, yêu cầu phối hợp giừa nhà trường và gia 
đinh, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, các hoạt động hồ trợ học tập, sinh hoạt 
cho học sinh ờ nhà trường, kết quà đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, 
sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được, khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Biểu 
mau 05).

b. Chất lượng giáo dục thực tc:
- Sĩ sổ học sinh trong tìmg lóp, tìmg khối lớp.
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- Ket quà xếp loại các môn học và hoạt động giáo dục cùa học sinh cuối năm 
học tính theo từng khối lớp, sổ học sinh dạt giãi trong Hội thi cấp thị xã, cấp 
tinh.. .viết chừ dẹp, Tin học trỏ, Olympic Tiếng Anh, các cuộc thi về văn nghệ, TDTT 
...; học sinh dược khen thưởng cấp trường; sổ lượng, ti lộ học sinh lên lớp, số lượng, 
ti lộ học sinh dù diều kiện và dược công nhận MTCTTl l (theo Biểu mẫu 06).

2. Công khai điều kiện đàm bào chat lưọmg cùn nhà trường.
a. Cơ sờ vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, 

phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết 
bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy dịnh (Biểu mẫu 7).

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quàn lý và nhân vicn: số  lượng giáo viên, cán 
bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề 
nghiệp và trình độ đào tạo (Biểu mẫu 8).

Số lượng giáo viên, cán bộ quàn lý và nhân viên dược đào tạo, bôi dưỡng; 
hình thức, nội dung, trình dộ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 
năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính.
a. Tình hình tài chính.

Công khai tài chính theo các văn bàn quy dịnh hiện hành về quy chế công khai 
tài chính dối với các cấp ngân sách nhà nước, các dơn vị dự toán ngân sách, các tô 
chức dược ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng 
vổn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỳ có nguôn từ ngân sách 
nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản dóng góp cùa nhân dân và các văn bản 
hướng dẫn về công khai ngân sách dổi với dơn vị dự toán ngân sách, tô chức được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán , 
quyết toán thu chi tài chỉnh theo các văn bàn quy định hiện hành về công khai quản 
lý tài chính.

b. Học phí và các khoản thu khác từ  ngưòi học.
Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho ' 

năm học tiếp theo.
c. Các khoản chi theo từng  năm  học.
Các khoản chi lương, chi bồi dường chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, cl 

tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của gi: 
viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, binh quân và thấp nhất) mức chi thưcr 
xuyên/1 học sinh, chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d. C hính  sách và kết quả thực hiện ch ỉnh  sách  h ằn g  nãm .
về trợ cấp và miễn, giảm học phí đổi với người học thuộc diện được hưc 

chính sách xã hội.
đ. K ct quả kiểm toán  (nếu có):
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Thực hiện công khai két quà kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy 
định hiên hành về công khai kct quả kiểm toán và kct quà thực hiện kết luận, kiến 
nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 5. Ilình tlúrc và thòi điềm công khai.
1. Dổi vói các nội (lung quy định tại Điều 4 cũa Quy chế này.
a. Dối vói công tác tuyền sinh.
Nhà trường thông báo kế hoạch, chì tiêu, điều kiện, hồ sơ tuyển sinh lớp 1 

thông báo bàng văn bàn đốn trường mầm non Hồng Thái Đông và niêm yết tại bảng 
tin Nhà trường trước ngày thực hiện quy trình tuyển sinh 07 ngày. Đăng tải trên 
Websize nhà trường.

b. Đổi vói cam kết chất lưọng giáo dục và chất lưọìig giáo dục thực tế.
Công khai tại Bảng tin cùa Nhà trường, trẽn trang thông tin diện tử cùa Nhà 

trường vào tháng 6 hàng năm, đàm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai 
giảng năm học và khi có thông tin mới hoặc thay dổi.

Niêm yết công khai tại cơ sờ giáo dục đảm bào thuận tiện cho cha mẹ học 
sinh xem xét. Thời điểm công bổ là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học hoặc 
khi có thay dổi nội dung liên quan.

Thông báo trong các cuộc họp Cha mẹ học sinh, họp Hội đồng sư phạm Nhà 
trường

Bất cứ lúc nào khi cơ sờ giáo dục hoạt dộng, cha mẹ học sinh và nhừng người 
quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ 
sờ giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh 
nắm rõ và phối hợp thực hiện.

c. Đối vói điều kiện đảm bảo chất lưọmg giáo dục.
Thông báo trong cuộc họp Hội Đồng sư phạm, Họp Hội Cha mẹ học sinh, 

Niêm yết tại Bảng tin Nhà trường đầu năm học và trẽn trang thông tin điện từ của 
Nhà trường (tháng 9).

2. Tình hình tài chính Nhà trường.
Thực hiện theo quy định tại Thông tư sổ 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 và 

Thông tư sổ 61/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công 
khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ.

CHƯƠNG III 
TÓ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm Hiệu trưởng nhà trường.
1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và 

thời diểm công khai quy định tại Quy chá này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công 
tác công khai nhàm hoàn thiện và nâng cao hiệu quà công tác quản lý.
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2. Báo cáo kết quà thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch 
triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho Phòng Giáo dục và Đào tạo 
trước 30 tháng 9 hàng năm.

3. Tạo diều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của 
Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý cấp 
trên.

4. Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời diem không quá 05 ngày sau 
khi nhcận được kết quà kiểm tra cùa Ban Thanh tra nhân dân và các cơ quan quàn lý 
cấp trên bằng các hình thức sau đây:

a) Công bố công khai trong cuộc họp Hội đồng sư phạm.
b) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại Bảng tin nhà trường đảm bảo thuận 

tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xét.
c) Đưa lên trang thông tin điện từ của nhà trường.

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 7. Hiệu trường có trách nhiệm phổ biến Quy chế công khai này đến viên 
chức, nhân viên trong đơn vị dể thực hiện.

Điều 8. Quy chế nảy có 4 Chương, 8 Điều, Phó Hiệu trường, Chủ tịch công 
đoàn, Bí thư chi đoàn, các tổ trường chuyên môn, tổ trường vãn phòng cỏ trách 
nhiệm triển khai thực hiện Quy chế và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực 
hiện Quy chế công khai của trường cho Hiệu trường./.
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PI IÒNG GD&DT DÔNG TRIÙU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUÔNG TH HÒNG THÁI ĐỒNG Dộc lạp - Tự do - Hạnh Phúc

Sổ: 181/KI l-TI IIITI) nòng Thái Dông, ngày 08 tháng 9 năm 2020

KÉ HOẠCH
Thực hiện công khai trong nhà trường nãm học 2020 - 2021

Thực hiện Nghị định sổ 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01 /2015 “Nghị đinh về thực 
hiện dân chù trong hoạt dộng cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 
lập” cùa Chính Phủ;

Thực hiện Thông tư sổ 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về Quy che thực hiện công khai đổi với các cơ sở giáo dục và đào 
tạo hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ tài chính 
về việc Hướng dần về công khai ngân sách dổi với đơn vị dự toán ngân sách, tô chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thực hiện Thông tư sổ 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ tài chính 
“Thông tư sửa dổi, bổ sung một số điều cùa Thông tư sổ 61/2017/TT-BTC ngày 
15/6/2017 của Bộ tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự 
toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hồ trợ.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông xây dựng kể hoạch thực hiện công khai 
năm học 2020 - 2021 như sau:
I. Mục đích yêu cầu.

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, 
về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính, công khai đầy đù, 
kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo quy định. Công khai công tác thi 
dua để người học, các thành viên cùa nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh 
giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai cùa nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát 
huy dân chủ, tăng cường tính tự chù và tự chịu trách nhiệm cùa nhà trường trong 
quản lý nguồn lực và đảm bào chất lượng giáo dục.
II. Nội dung công khai.
1. Những việc phâi công khai đưọ*c quy định tại Điều 7 của Nghị định số 
04/2015/NĐ-CP.

1.1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cùa Ngành 
và những qui định về nội quy, quy chế cùa nhà trường liên quan đến công việc của 
nhà trường, đến cán bộ, viên chức và đối với học sinh.
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1.2. Kc hoạch công tác hàng nãm, hàng quý, hàng thảng của nhà trường. Kố 
hoạch tuyển sinh, bicn ché nãm học có liên quan đến học tập, ròn luyện sinh hoạt và 
các khoản dóng góp theo qui định. Chù trương kế hoạch tổ chức cho học sinh phấn 
dấu gia nhập các tổ chức doàn thổ trong nhà trường.

1.3. Kinh phí hoạt dộng hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách 
nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác, quyết toán kinh phí hàng năm cùa nhà 
trường, tài sàn, trang thiết bị của nhà trường, kiểm toán nhà trường.

1.4. Hợp đồng làm việc, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ, 
từ chức, miễn nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm 
dứt hợp đồng làm việc của viên chức, di công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, 
nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại, viên chức; khen thường, kỷ luật, 
thôi việc, nghi hưu đối với cản bộ, viên chức, các đề án, dự án và việc xây dựng các 
văn bàn quy phạm pháp luật cùa nhà trường.

1.5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong nhà trường đã được kết luận; bản 
kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định cùa pháp 
luật.

1.6. Kết quà thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo trong nội bộ 
nhà trường.

1.7. Kết quả tiếp thu ý kiến cùa cán bộ, viên chức về những vấn để thuộc thẩm 
quyền quyết định cùa hiệu trường nhà trường đưa ra lẩy ý kiến cản bộ, viên chức 
quy định tại Điểu 9 của Nghị định này.

1.8. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quàn lý cấp trên liên quan đến 
công việc cùa nhà trường.
2. Những việc phải công khai đưọc quy định tại Điều 5 của Thông tư  số 
36/2017/TT-BGDĐT.
2. Ị. Công khai cam kết chất lượng giảo dục và chắt lượng giảo dục thực tể:

- Cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh cùa nhà 
trường, chương trình giáo dục dạy học lớp 2 buổi/ngày và chương trình dạy môn tự 
chọn, yêu cầu phổi hợp giữa cơ sờ giáo dục và gia dinh, yêu cầu thái độ học tập cùa 
học sinh, các hoạt động hồ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh trong nhà trường, kết 
quà đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến 
dạt được, khả năng học tập tiếp tục cùa học sinh (Biểu mẫu 05), giao d/c Phạm Thị 
Hương Dịu, Phó Hiệu trường hoàn thành sau hội nghị viên chức năm học 2020­
2021.

- Chat lượng giáo dục thực té: sổ  học sinh học 2 buổi/ngày, sổ học sinh dược 
đánh giá định kỳ cuối năm học về từng năng lực, phẩm chất, kết quà học tập, tổng 
hợp kết quà cuối năm học 2020 - 2021 cùa nhà trường (Biểu mẫu 06), giao đ/c Phạm
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Thị Mương Dịu, Phó Hiộu trường hoàn thành trước ngày tuyổn sinh 01/07/2021.
- Ke hoạch xây dtmg cơ sở giảo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được 

qua các méc thời gian: đồng chí Vù Quế Nga, 1 liệu trưởng hoàn thảnh trước tháng 
11/2020.

2.2. Công khai điểu kiện đảm bào chát lượng giáo dục:
- Cơ sở vật chất: Sổ lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, 

phòng nghi cho học sinh bán trú, tính bình quân trên một học sinh, số thiết bị dạy 
học tổi thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định (Biểu mẫu 07), giao đ/c Phạm Thị 
Hương Dịu, Phó Hiệu trường hoàn thành trước ngày 05/09/2020.

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: số lượng giáo viên, cán bộ 
quản lý và nhân viên dược chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp 
và trình độ đào tạo. số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đảo tạo, 
bồi dường, hình thức, nội dung, trình độ vả thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm 
học và 2 năm tiếp theo (Biểu mẫu 08), giao đ/c Phạm Thị Thúy, Nhân viên hành 
chính hoàn thành trước ngày 05/09/2020.
2.3. Công khai thu chi tài chính: Giao d/c Khúc Thị Trang, Nhân viên kế toán, hoàn 
thành theo thời gian quy định của hàng quý.
2.4. Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ  cùa khoản 3 Điều 4 cùa Ouy chế bao 
gồm:

- Tinh hình tài chỉnh cùa cơ sở giáo dục: Công khai tài chính theo các văn bản 
quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà 
nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hồ trợ, các 
dự án đầu tư xây dụng cơ bàn có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỳ có nguồn 
từ ngân sách nhà nước và các quỳ có nguồn từ các khoản đóng góp cùa nhân dân và 
các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách dối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 
chức được ngân sách nhà nước hồ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai 
dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công 
khai quàn lý tài chính.

- Các khoản chi theo tìmg năm học: các khoản chi lương, chi bồi dường 
chuyên môn, chi hội họp, hội thào, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài, 
mức thu nhập hằng tháng cùa giáo viên và cán bộ quàn lý (mức cao nhất, bình quân 
và thấp nhắt), mức chi thường xuyên/1 học sinh, chi đầu tư xây đựng, sửa chữa, mua 
sắm trang thiết bị.

- Chính sách và kết quà thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, 
giảm học phí đối với người học thuộc diện dược hường chính sách xã hội.

- Kết quà kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quà kiểm toán theo quy 
dịnh tại các văn bàn quy định hiện hành về công khai kết quà kiểm toán và kết quả
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1
thực liiộn kct luụn, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

- Mức thu CÍÍC khoản thu khác theo từng nâm học và dự kiến cho cà cấp học.
- Kết quà thực hiộn trong từng năm học.

3. Những việc phai công khai dược quy dịnh tại Điều 3 và Điều 7 của Thông tư 
sổ 61/2017/TT- BTC ngày 15/6/2017 cùa Bộ tài chính về việc Htrớng dẫn về công 
khai ngân sách dối vứi đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 
nưỏc hỗ trợ và thay thế các biểu mail theo Thông tư số 90/2018/TT- BTC ngày 
28/9/2018 cùa Bộ tài chính.
3. ỉ. Công khai quyết toán thu, chi ngán sách nhà nước giao cho nhà trường năm 
2023 (Mầu biểu sổ 1 ban hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC).
3.2. Cóng khai dự toán thu chi ngán sách nhà trường năm 2020 (Mầu biểu số 2 ban 
hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC).
3.3. Công khai dự toán thu chi ngân sách qirỷ(6 tháng/năm) (Mau biểu số 3 ban hành 
kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC).
3.4. Công khai Quyết toán thu-chi các khoản ngoài ngân sách năm học 2020-202ì.

Nhà trường giao cho đ/c Khúc Thị Trang, Nhân viên kế toán hoàn thành theo 
thời gian quy định.
4. Các nội dung công khai khác.
4.1. Công khai công tác thi đua, khen thưởng.

- Công khai đăng kí thi đua, khen thường của tập thể và cả nhân năm học 2020­
2021.
4.2. Công khai các hoạt động cùa CMHS trường, lớp.

- Công khai sổ tiền các lớp lập quỳ lớp.
- Công khai dự toán chi cùa CMHS trường, hoạt động của CMHS các lớp. Nhà 

trường phối hợp với Ban đại diện CMHS thực hiện công khai sau các cuộc họp 
CMHS.
4.3. Công khai đường dây nóng, nội quy nhà trường, lịch làm việc, lịch tiếp dán  
trong nhà trường.
4.4. Công khai kê khai tài sản đối với ban giảm hiệu năm 2020.
4.5. Công khai danh mục sách giảo khoa và tài liệu tham khảo ỈỚỊ) ỉ năm học 2020

-  2021.
5. Hình thức và thòi điểm công khai.
4.1. Hình thức.

- Công khai trên trang thông tin diện từ của cơ sờ giáo dục đảm bảo tính đ ầy  
dù, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học và khi có thông tin mới hoặc th ay  

đổi.
- N iêm  yết công khai tại nhà trường (trôn bảng n iêm yê t công khai).
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- Công khai trong các kỳ họp của nhà trường, hội nghị Ban đại diện CMHS.
4.2. Thời điềm cóng khai.

* Đối với các biểu công khai theo Thông tư 61/2017/TT-BTC) và Thông tư 
90/2018/TT-BTC):

- Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 15 
ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cap trên hoặc cấp có thẩm quyền giao dầu năm 
và diều chinh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có).

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng quý, 6 tháng 
phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kểt thúc quý và 06 tháng.

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hàng năm được công khai 
chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đom vị báo cáo đơn vị dự toán cấp trên 
trực tiếp.

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 
15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Đối với các biểu công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT:
- Công khai trên trang thông tin điện từ cùa nhà trường vào tháng 6 hàng năm, 

dảm bảo tính dầy đù, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi 
có thay đổi nội dung liên quan.

- Niêm yết công khai tại bảng công khai của nhà trường đảm bảo thuận tiện 
để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học hoặc 
khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên 
tục kể từ ngày niêm yết.

- Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh toàn trường trong buổi họp cha mẹ 
học sinh.

- Bất cứ lúc nào khi nhà trường hoạt động, cha mẹ học sinh và những người 
quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà 
trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm 
rõ và phổi hợp thực hiện.
4.3. Cóng khai công tác thi đua, khen thưởng.

Công khai đăng kí thi đua, khen thường của tập thể và cá nhân năm học 2020 
- 2021, thời gian sau tổ chức hội nghị viên chức lao động năm học 2020 - 2021.
4.4. Công khai các hoạt động cùa CMHS trường, lớp.

-Công khai sổ tiền các lớp lập quỳ lóp.
- Công khai dự toán chi cùa CM1 IS trường, hoạt dộng của CMHS các lớp.
- Nhà trường phổi hợp với Ban đại diện CMHS thực hiện công khai sau  

các cuộc họp CMHS.
4.5. Công khai đường dây nóng, nội quy nhà trường, lịch làm việc, lịch tiêp d ân
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trong nhà trường, giao d/c Phọrn Thị Ị lương Dịu, Phó Hiệu trường hoàn thành trước 
ngày 05/09/2020.
4.6. Công khai kc khai tài sàn dổi với ban giám hiệu năm 2020 theo thời gian 
quy dịnh.
4.7. Công khai danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo lớp 2 năm học 2021 - 
2022 theo quy dịnh trước khi phụ huynh dăng kí mua sách.
III. Tổ clúrc (lure hiện.
1. Trách nhiệm cùa Hiệu trirỏng.

- I liệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, 
hình thức và thời điểm công khai quy định tại kể hoạch này. Thực hiện tổng kết, dánh 
giá công tác công khai nhàm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quàn lý.

- Báo cáo kết quà thực hiện quy chế công khai cùa năm học trước vả kế hoạch 
triển khai quy chế công khai cùa năm học sắp tới cho cơ quan chì đạo, chủ trì tổ chức 
kiểm tra trước 30 tháng 9 hàng năm.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai cùa 
trường.

- Thực hiện công bổ kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi 
nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chi đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bàng các 
hình thức sau đây:

+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của 
trường.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sờ giảo dục đảm bảo thuận tiện 
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xét.

+ Đưa lên trang thông tin điện từ cùa nhà trường.
2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưỏng.

Hoàn thiện các biểu mẫu công khai về các nội dung do Hiệu trường phân công.
3. Trách nhiệm của Nhân vicn kế toán.

Hoàn thiện các biểu mẫu công khai về công tác tài chính, tài sản của nhà 
trường.
4. Trách nhiệm cùa Thư ký nhà trường.

- Lập các biên bàn công khai, kết thúc công khai theo quy định.
- Báo cáo nội dung công khai về Phòng GD&ĐT Đông Triều vào tìmg quý.

5. Các tổ chuyên môn và nhân viên trong nhà truửng.
Các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường 

có trách nhiệm thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu cỏ vướng 
mắc thì dề nghị Ban chi dạo xem xét sửa dổi.

Trên dây là kế hoạch Thực hiện công khai về chất lượng giáo dục thực tế, diều
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kiện dàm bào chất lượng giáo dục và thu chi tài chính nỉím học 2020 - 2021 cùa 
trường Tiểu học 1 long Thái Dông. Nhà trường yêu cầu các bộ phận, cá tổ công tác, 
các cá nhân có liên quan tricn khai thực hiện nghicm túc, trong quá trình thực hiện 
gặp vướng mắc, dc nghị báo cáo niệu trường dc kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&DT Dông Triều;
- CB,GV,NV.CMMS nhà trường;
-Lưu VT.
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l’llO M i(ilM :m  DOM. IUII II ( ỌNGIIỎA XÃ IIỌ IC IIÌ'N G H ĨA  VIETNAM  
TRUÔNG I’ll IIỎNG' th á i dõng Dột- lijf> - Tự do - Hạnh phúc

StV*WW-TI II n  D Hồng Thái Dông, ngày Ế tháng II mun 2020

ỌUYÉT d ịn ii
ví* viỹe tliìmli ||Ị|) llội (lung llii (tu:i khen thirỏng 

Nmiii họe 2020 - 2021

III^U TRUÔNG TRƯỞNG t i í :u IiọrH Ỏ N G  THÁI DÒNG

Càn cử l.uật Thi dua - Klicn tlnrưng và iXghị (lịnh số ọ//20/7/SD-CP ngày 
ỉ /  " 2017 CIUI Chinh />hn VC vice quy (lịnh chi tiẽt và hướng dẫn thi hành một số 
(Hell cua l.uật Thi dua -  Khen thương:

Cân cứ Quyết (tịnh số 2 / 88/QD-PGDd- DT ngày /2/8/2018 cùa UBND thị 
xà Dóng Triều Quyêt dinh han hành Quy clié Thi dua -  Khen thương trùn địa hàn 
thị xà Dông Triêu.

Càn cử (ỊUYắt dịnli so /82 0D-PGD&DT ngày 2Q/9/20I8 cùa Phòng Giáo 
dục và Dào tạo Dông Triều quyết đinh ban hành Quy dịnh vớ công tác thi dua -  
Khen thưởng ngành giáo dục thị xà Đông Triều.

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn cùa Hiệu trưởng, thành phân cua hội 
dõng thi dua khen thương dược quy định tại Diều lệ trường Tiêu học;

Căn cứ vào kế hoạch nãm học 2020-202/ và tình hình thực tẻ cùa trường 
Tiêu học Hồng Thãi Dông.

QUYÉT DỊNII:

Diều I. Nay thành lập llội dồng thi dua năm học 2020-2021 cũa trường 
Tiêu học I [ồnti Thái Dõng gôm các ỎI1 li (hà) có tên trong danh sách kèm theo.

Diều 2. Hội dồnu thi dua có nhiệm vụ tô clúre iricn khai den CB-GV-CNV 
dầv du Ciác vãn ban hướng dần, các nội dung có liên quan dèn cônii tác thi dua 
khen thường nãm học 2020 - 2021; xây dựng quy chế thi đua khen thưởng; xét kết 
quà thi dua, khen thưởng của tập thế cá nhcân thuộc trường Tiểu học 1 lồng Thái 
Dông năm học 2020-2021.

Diều 3. Các ông (bà) phụ trách bộ phận liên quan có tên trong Diều 1 và 
CB-GV-CNV trường Tiêu học Hồng Thai Đông chịu trách nhiệm thi hành Ọuvẽt 
dinh này kể từ ngày ký./.

Soi nhộn:
- Mill Diều '  (1 1)1:
- I.uu.
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DANH SẢCII I lộ l  DỎNG THI DUA KHEN THƯỞNG 
TRƯỜNG TIÉU IIỌC HỎNG THÁI DÔNG NÁM HỌC 2019-2020

(Kent theo Olivet t/ịnli số J0 7 /Ọ Ũ -ĩ/ỉirm  ngày (ì/ ỉ ỉ /2019)

ịi
I

STT IIỌ VÀ TÊN CIIƯC vụ  CÔNG TÁC C llí  c  VỤ IIỌI 
DỎNG

1 Vù Ọuế Nga Hiệu trưởng - Bí tlur chi bộ Chú tịch hội đồng

Phạm Thị lurơmi Dịu Phó 1 liộu trưởng - Chi uỹ viên Thành vicn

3 Trằn Thị thu 1 lảng Phó 1 liệu trưởng Thành viên

4 Nmivễn Thị Thu Chủ tịch công đoàn Thành viên

5 Vũ Thị Dutm Bí thư DTN Thành viên

6 Neuyền Thị 1 luộ Tổng phụ trách Dội Thành vicn

7 1 là Thị Thu 1 lương Tổ trướng lố 1 Thành viên

8 Phạm Thị Thu 1 là Tồ irưởim lô 2-3 Thành viên

9 Niỉuvễn Thị Kim Oanh Tố trưởim lổ 4-5 Thành viên

10 Phạm Thị Thúy To trưỡĩU! VP Thành viên

11 Từ Thị 1 luyòn Giáo viên Thành viên

■Ẩ %

(An định danh sách trên có 11 đóng chỉ)
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PHÒNG GD&DT DỎNG TRIÍỈU
trưởng  th  hỏng thái dỏng

CỘNG HÒA XẢ HỤI CHỦ NGHĨA VI£t  nam  
Dộc lập -T ự  (lo - llnnh Phúc

SỔ:$M/QP-THHTD Hồng Thải Dỏng, ngày 06 tháng ì ỉ năm 2020

QUYẾT DỊNII
về viộc hỉin hành Quy ché Thi (lua - Khen thưởng 

Niini học 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIÊU HỌC HÒNG THÁI ĐÔNG

Căn cứ Luật Tổ chinh quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đổi, bo sung một so điều cùa Luật Tó chức Chinh phù và Luật To chức chính quyền 
địa phiromg ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 cùa Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một sô điểu cùa Luật thi đua, khen thưởng;

Cân cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/08/2018 cùa Bộ trưởng 
BGDDT hướng dán công tác thi đua, khen thưởng ngành Giảo dục;

Căn cứ Thông tư sổ 12/2019/TT-BNV ngày 04 thảng 11 năm 2019 cùa Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điểu cùa Nghị định sổ 91/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 7 năm 2017 cùa Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một so điểu 
cùa Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ vào khoản ỉ Điểu 12 Điểu lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo 
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ GD&ĐT quy định về 
thành phần của Hội đồng thi đua khen thưởng trường Tiểu học;

Căn cír Quyết định số ỊỊ/2020/ỌD-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2020 cùa 
UBND tình Quảng Ninh về việc Ban hành Qiĩy định về công tác thi đua, khen thirởng 
trên địa bàn tỉnh Quàng Ninh;

Căn cứ Quy định hiện hành vè công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thị xà 
Đông Triều, tình Quảng Ninh;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị nhà giảo, cản bộ quản lý, người lao động 
trường Tiểu học Hồng Thải Đông năm học 2020-2021 tổ chức vào ngày 
06/10/2020;

Căn cứ tình hình thực tế cùa Trường Tiểu học Hồng Thái Đông;
Xét để nghị của Hội đồng TĐ-KT trường Tiểu học Hồng Thải Đóng.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quy chế Thi đua - Khen thường trường Tiểu học 

Hồng Thái Đông năm học 2020-2021 gồm 5 chương, 7 điều.
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Diều 2. Quy ót (lịnh này cỏ hivu lực kể từ ngày 06 tháng li  năm 2020. 
Nhùng quy (lịnh tritóc (l.ìy trái vói Quyét (lịnh này tiều bị hài bỏ.

Oil'll y. Cite tồ chức (loàn the, cúc ông (bá) Phó I liệu trương, Tổ trirởng, Tổ 
phó chuyên mòn và cúc cú nhân có lum quan chịu trách nhiộm thi hành Ọuyct (lịnh 
này.

nhận: Ti\1/ MỘI DÒNC; TD-KT
. Nlm Died 3 (ill): C l lủ  T ỊC II
. I.ini: CM. V I .
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QUY CHÍ:
TIU DUA, KHEN THƯỜNG 

NẢM HỌC 2020-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ỉ OH/QD-TÍIUTD, ngày 06 tháng 11 năm 2020 

cùa Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hổng Thải Đông)
CHƯƠNG I

n h ũ n g  q u y  đ ịn h  c h u n g

Điều 1. Mục đích công tác Thi đua - Khen thưởng.
Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập 

thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng nhà 
trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Khen thường là sự ghi nhận 
công lao, thành quà cùa cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đỏ tạo động lực mới 
trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự 
nghiệp Giáo dục phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.
Điều 2. Đối tượng khen thưởng.

Đối tượng được khen thường là: Các tập thể, cá nhân, CBGV, NV và học 
sinh có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động cùa nhà trường và cỏ đóng góp 
công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục của đon vị.
Điều 3. Nguyên tắc khen thường.

1. Tổ chức bình chọn công khai, dân chù, kịp thời, đúng đổi tượng.
2. Một hình thức khen thường có thể tặng nhiều lần cho một đổi tượng, không 

tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.
3. Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thường.
4. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bang lợi ích vật

chất.
5. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hường lớn 

được khen thường mức cao horn. Chú trọng khen thường cá nhân là người trực tiêp 
lao động, công tác và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.

6. Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tổ, bộ phận phải căn 
cứ vào thành tích cùa tập thể do cá nhân đỏ lãnh đạo.

7. Tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thường phải có tác dụng noi 
gương, thành tích khen thường lần sau phải cao hơn thành tích đà được khen thường 
lần trước.

8. Chỉ đề nghị khen thường dối với tập thể, cá nhân có đăng kí thi đua đầu 
năm học, có sáng kiến kinh nghiệm, cỏ giãi pháp tích cực để đem lại hiệu quả, 
năng suất cao. Có đù các loại hồ sơ khen thường theo quy định, nộp đúng thời 
gian.
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CHƯƠNG II
TIÊU CIIUẢN VÀ CÁC DANH HIỆU KHEN THƯỞNG 

Dic'd 4. Tiêu chuẩn chung.
Tộp thể và cá nliíln dược khen tlnrừng phải dạt các tiêu chuẩn chung sau đây:
1. Phải hoàn thành vượt mức các chi tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được 

giao. Dù ngày, giừ công lao dộng, tích cực trong công việc.
2. Có sáng kicn, cài lien trong công tác, trong nghiệp vụ chuyên môn.
3. Chất lượng và liiộu quà lao dộng kì sau phải cao hơn kì trước.
4. Thực hiện dứng nội quy, quy chế của dơn vị, ngành và chủ trương, chính 

sách, pháp luật cùa Đàng và Nhà nước.
5. Cá nhân dược khen thường phải là nhân tổ tích cực, gương mẫu, diêm sáng 

noi gương, dược mọi người trong nhà trường tín nhiệm.
6. Không có đơn thư khiếu nại cùa nhân dân, phụ huynh và phản ánh của 

chính quyền dịa phương.
7. Cá nhân có đăng kí thi đua đầu năm học, đảm bào ngày giờ công lao động 

và hội họp theo quy định:
- Nghi có việc riêng nhờ đồng nghiệp giảng dạy, làm thay công việc phải có 

giấy phép gửi trước BGH ít nhất 01 ngày có chừ kí người dạy, làm thay giúp.
- Nghi ôm hường chế độ bảo hiểm xã hội phải có giấy nghi ốm của bệnh viện.
- Được nghi việc riêng mà vẫn hường nguyên lương và phải thông báo với 

người sừ dụng lao động trong trường hợp sau đây: Con đẻ, con nuôi kết hôn: nehi 
01 ngày, bản thân kết hôn nghỉ 03 ngày, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi cùa vợ 
hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

- Người lao động được nghi không hường lương 01 ngày và phải thông báo 
với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em 
ruột chết, cha hoặc mẹ kết hôn, anh, chị, em ruột kết hôn.
Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể cho từng danh hiệu thi đua, khen thưởng.
1. Danh hiệu lao động tiên tiến.

Xét một lần vào cuối năm học, do Hội đồng thi đua, khen thường nhà trường 
đề nghị, ủy  ban nhân dân Thị xã Đông Triều, Phòng Giáo dục và Đào tạo để quyết 
định công nhận và phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Chấp hành tốt chù trương, chính sách cùa Đảng, pháp luật cùa Nhà nước, 
có tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào 
thi đua, tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, điển hình trong 
thực hiện Chi thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh ” và các phong trào khác của ngành, các cấp phát động, 
có đạo đức, lối sống lành mạnh.
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• (Mt! tn irr  ỊỊ huy AVỉ, Nỉhièm UiC thựv' hĨ4?n nỏí lịuy, tn‘p vi gui lỊuyét 
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c V. h quẩ đảnh f«i giin vi<n theo theo chuẩn n"hc nghiệp, d.ính gij VI /n 
(hue cưỉti nirn phải d it tữ k)4Ì Khi trô lên hoộc loụi Khii tro lèn theo chuàn hi^u 
troon|í

(I Dam hio ngày g tcỏrg  |jo  dônụ và hòi hop theo lịuy định.
c. KlHtng két ting (bnh hicu'l JO dỏng tiên tiên’ dỏi vói một trong các tnnmg 

hop: nn>! tu\én dụng dưói |0  thinc. nghi tù 40 n«ày l«m vice trò lèn (klutnìỉ tinh 
thih ịỊUtn ntfhi ỉ r. h  t. Ị. h| kỹ loỉt tir hỉnh thirc khiền trích tro lì*n.

• iu u  ỷ.
• ( ’ác truòng h\»p di học. Wi dưìVng ngán hsin dirói 01 n;ìm, néu có kềt qua 

Ikv I;*ip từ loạt klu tro lén, chip hãnh lổt các quy định cua các co 3Õ giao dục. thi 
két hợp VOI thòi gian còng tãc lại co quan, dim vị de xét danh hiộu l.ao dộng tiến 
tim.

• Các tnrong hợp di dào tạo từ 01 nãm trờ lên, có kct quã học tăp từ loại khá 
trò lên thi nảm do dược xềp tương dưưnu danh hiộu I.ao dộng tiên tiến.

- Doi lượng nừ nghi thai sản theo chế dộ quy dịnh của Nhà nưỏc và nhừng 
người cô hành dộng dùr.g cảm cứu ncười, cứu tài sàn...thòi gian nghi vàn dưiyc 
tinh đè xét tặne danh hiệu “Lao dỏng tiên tiến”.

- Dối với giảo viên dạy lớp: Phãi cỏ nănc lực, dat dược chi liêu K' mòn, là 
giáo vien dạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cap trưòniĩ trô lèn.

- Dõi với cán bộ quan K, cán bộ doàn thề thi khi xót phai dựa tròn ning lực. 
hivu qua công tac và gán vói thành tích cùa don vị hoặc bò ph,\n phụ trách trong năm 
dưựe xẽt.
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- Thủ trường dơn vj pliỉii clio tiến hành lẩy phiếu binh xct của các thành vicn 
trong dơn vị dề chọn dược người tiêu biểu dạt danh hiệu (tỷ lộ đạt cho mỏi cá 
nhân dưực dè nghị là phai có từ 66% trở lên các thành vicn trong dơn vị tín 
nhií*m và hội dòng thi dua khen thường bầu bò phiếu tín nhiệm đạt 90% trở lên). 
2. Danh liiýii Chiền SV thỉ dua cơ sở.

Xét một lan vào cuối nãm cho các Ciá nhân dạt 2 tiêu chuẩn Ọuy dịnh tại 
Nghị dịnh sổ 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy dịnh 
chi tiết thi hành một số diều cùa Luật Thi dua, khen thưởng.

Chiến sĩ thi dua cơ sở phải lựa chọn những cá nhân xuất sắc, ticu biểu nhất 
trong sổ nhưng cá nhân dạt danh hiệu “Lao động tiên tiến", số lượng cóng nhận 
danh hiệu “Chiến sĩ thi dua cơ sở” phải hoàn thành vượt mức các chi ticu kế hoạch, 
nhiệm vụ công tác dược giao, có kết quà đánh giá giáo viên theo theo chuẩn nghề 
nghiệp dạt mức Tốt, ddnh giá viên chức cuối năm phải đạt loại Xuất sẩc, phải có 
sáng kiến cài tiến kĩ thuật, cài tiến lề lối làm việc dược ứng dụng hiệu quả vảo thực 
ticn công tác và dược Hội đồng khoa học thị xà công nhận.

* Lim ỷ:
- Đối với giáo viên dạy lớp: Phải có năng lực, đạt được chì tiêu bộ môn, là 

giáo viên dạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xà trở lẽn.
- Đối với cán bộ quản lý, cán bộ đoàn thể thi khi xét phải dựa trên năng lực, 

hiệu quả công tác và gắn với thành tích của đơn vị hoặc bộ phận phụ trách trong 
năm được xét.

- Để đàm bảo số lượng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở theo đúng quy định và 
thực hiên theo đúng tinh thần dân chủ ờ cơ sở, thù trường đơn vị phải cho tiến 
hành lẩy phiếu binh xét cùa các thành viên trong đơn vị để chọn được người tiêu 
biểu đạt danh hiệu (tỳ lệ đạt cho mồi cả nhân được đề nghị là phải cỏ tù 66% trở 
lên các thành viên trong đơn vị tín nhiệm và hội đồng thi đua khen thưởng bầu bỏ 
phiếu tín nhiệm đạt 90% trở lên).
3. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tinh” được bình xét hàng năm, chì xét chọn 
cá nhân xuất sẳc, tiêu biểu trong nhùng cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sờ” và phải nêu được thành tích, sáng kiến cải tiến kĩ thuật, cải 
tiến lề lối làm việc, có số liệu, hiệu quả cụ thể, có phạm vi ảnh hường tốt trong 
toàn tỉnh.

* Khi bình chọn các danh hiệu thi đua, nhất thiết phải căn cứ vào mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ, mức độ chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, kết quả và hiệu 
quà thực tể cá nhân đã đạt được trong cả một năm học. Do đó, những thành tích 
đã được khen đột xuất, những danh hiệu được công nhận trong các hội thi, các hoạt 
động phong trào,...cùa cá nhân, được xem như yếu tố bổ sung khi xét duyệt, đê 
nghị hình thức khen thường tổng kết cuối năm học (yếu tố ưu tiên theo thứ tự như
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sau: GV dạy giỏi (GVCN ỊỊÌòi, 7VT ỊỊÌâi, nhân viên giòi) theo cấp, có bồi dường 
học sinh nâng khiếu và có giãi, có giải khi tham gia các hoạt dộng phong trào của 
trường, thị XÍỈ, tinh phát dộng, thành tlch của lớp (íl/ỉi với GVCN) khi tham gia 
phong trào do trường, thị xfl phát dộng ...
4. Tập the lao dông tiên tiến.

Xót một lần vào cuối nâm học, dạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Diều 
28, Luật thi dua khen thường và phải dạt các ticu chuẩn sau:

a. I loàn thành vượt mức nhiệm vụ, kế hoạch công tác dược giao với năng suất 
chất lượng cao, vượt mức ke hoạch dề ra.

b. Cỏ trên 50% cá nhân dạt danh hiệu “Lao dộng tiên tiến” và không có cá 
nhân bị kỳ luật từ hình thức khiển trách trờ lên, không có dơn thư, khiếu kiện trái 
với quy định của pháp luật.

c. Nội bộ doàn kết, chấp hành tổt chủ trương, chính sách cùa Đảng, pháp luật 
cùa Nhà nước, tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường, công đoàn.

d. Phải là tập thể tiêu biểu, được nhân dân và lãnh đạo cấp trên tín nhiệm.
5. Tập the lao động xuất sẳc.

Xét một lần vào cuối năm học và phải đạt các tiêu chuẩn quy dịnh tại khoản 1 
điều 27 Luật thi dua khen thường và phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sẩc nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao.

b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quà.
c. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong dó có 

ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
d. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sờ” và không có cá nhân bị 

kỷ luật từ hình thức khiển trách trờ lên.
đ. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách cùa Đảng 

và pháp luật của Nhà nước.
6. Lớp tiên tiến.

a. Có 100% học sinh xếp loại Tốt và Đạt ở đánh giá năng lực và phẩm chất, 
trong đó trên 30% xếp loại Tốt, có trên 55% học sinh được khen thưởng cuối năm 
học, trong đó trên 20% khen thường Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn 
luyện.

b. Có thành tích xuất sấc trong mọi phong trào cùa nhà trường, không có HS 
vi phạm nội quy, quy định cùa nhà trường bị xừ lý kỷ luật từ mức khiển trách trờ 
lên.
7. Lớp xuất sắc.

Lóp xuất sẳc phải lựa chọn những tập thể lớp tiêu biểu nhất trong sổ những 
lớp đạt danh hiệu "Lớp tiên tiến", sổ lượng công nhận danh hiệu "Lớp tiên tiến
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xuất sác" không quá 50% trong tổng sổ lớp dạt danh hiệu "Lớp ticn tiến" và phải 
đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Có 100% I IS xép loụi Dụt và Tốt ờ dánli giá năng lực và phẩm chất, trong 
dó trcMi 50% xcp loại Tốt; cỏ trên 60% I IS dược khen thường cuối năm học, trong 
dỏ trên 40% khen thường I loàn thành xuất sấc nội dung học tập và rèn luyện.

b. Xét dộc cách “Lóp tiên tiền xuất sÁc” cho những lớp dạt thành tích cao 
trong các hội thi, giao lưu cầp huyộn, cấp tinh, cẩp Quốc gia.
8. Khen thường cho cán hộ, giáo viên, nhân vicn, đoìin vicn đạt thành tích 
trong các dọl thi dua, liội thi do nhà trirờng, công đoìin, ngành phát động.

Cán bộ, giáo vicn, nhân viên phải đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Chấp hành tốt chù trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, nội quy, quy định cùa nhà trường, cùa ngành.
b. Có tham gia đăng ký thi đua khi đom vị tổ chức phát động.
c. Đạt kết quà cao trong các đợt thi đua, hội thi do nhà trường, công đoàn, 

ngành phát động (đạt từ giải ba trở lên trong các hội thi hoặc xếp loại Xuất sắc 
theo các tiêu chuẩn thi đua).
Điều 6. Các hình thức khen thường.
1. Giấy khen của UBND thị xâ hoặc giấy khen của Giám đốc sở GD&ĐT.

Lựa chọn một số cá nhân tiêu biểu trong những cá nhân hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm học nhưng chưa đù điều kiện đề nghị ƯBND tinh khen thưởng. 
Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học nhưng chưa đù điều kiện đề nghị UBND 

tỉnh khen thường.
Mỗi cá nhân chỉ đề nghị một cấp khen thường.

2. Bằng khen của chủ tịch ũy ban nhân dân tĩnh.
- Khen theo công trạng và thành tích đạt được: Xét tặng cho tập thể, cá nhân 

theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 74 Luật thi đua-khen thường, có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua, có phạm vi ảnh hường trong từng lĩnh vực thuộc 
tinh. Có 2 năm trờ lên liên tục hoàn thành xuất sẳc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ờ cơ sờ, tổ chức tốt các phong trào thi đua.

- Khen thường đột xuất: Thực hiện theo điểm b, khoản 1, Điều 74, Luật Thi 
đua, Khen thưởng.
3. Bằng khen của Bộ trưỏmg Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Áp dụng tương tự như tiêu chuẩn đề nghị tặng bằng khen của chủ tịch UBND 
tinh nhưng mức độ tiêu biểu nổi bật, vượt trội, phạm vi ảnh hường lớn hơn.
4. Khen thưởng đột xuất.

Hoàn thành xuất sẳc nhiệm vụ công tác, khen thường do đạt các thứ hạng cao 
trong các hoạt động văn hoá thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền, các hoạt động 
phong trào do đơn vị và các tổ chức đoàn thể các cấp phát động.
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Việc khen thường dột xuất áp dụng cho các cả nhân dạt thứ hạng cao trong 
hoạt dộng phong trào vân hoá, văn nghộ, thể dục thổ thao, thi giáo viên giỏi, giáo 
viên chù nhiệm giòi, thi tìm hicu kien thức, (hi dưa ki niệm các ngày lề lớn do dem 
vị hoặc cấp trên tổ chức.

về kinh phí chi khen thường dột xuất dược trích từ kinh phí khen thường của 
nhà trường, theo Quy ché chi tiêu nội bộ. cấp tinh, thị xà theo quy dịnh hiện hành. 
Khen thưởng dột xuất sè do tổ trường, phụ trách bộ phận, doàn thể nhà trường dề 
nghị lên I lội dồng thi dua, khen thường nhà trường xem xct và dề nghị Hiệu trường 
chuẩn y Quyết dịnh khen thưởng.

Chương III. ĐẢNH GIÁ, XÉP LOẠI T ill ĐUA THEO THÁNG
VÀ NẢM HỌC

A. Đánh giá xcp loại công tác theo tháng.
1. Các tiêu chuẩn xếp loại trong tháng.
1. Ticu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lổi sổng.

+ xếp loại A:
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước, tham gia tích cực các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ công 
dân.

- Gương mẫu và thực hiện tốt các quy định cùa luật giáo dục, điều lệ, quy chế 
và quy định cùa ngành, của nhà trường.

- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn 
có tinh thần đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào, có tinh thần cầu 
thị tiến bộ.

- Giữ gìn phẩm chất danh dự, uy tín cùa nhà giáo.
- Phát ngôn chuẩn mực, văn hóa, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử.
- Lối sống trung thực, lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc dân tộc và môi 

trường giáo dục, tác phong mẫu mực làm việc khoa học.
- Có uy tín cao trong đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
+ xếp loại B:
- Chấp hành đầy đù chù trương, đường lối của Đàng, chính sách pháp luật của 

nhà nước, tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân.
- Thực hiện tốt các quy định của luật giáo dục, điều lệ, quy chế và quy định của 

ngành, của nhà trường.
- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có 

tinh thần đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào, có tinh thần cầu thị 
tiến bộ.

- Giữ gìn phẩm chất đanh dự, uy tín của nhà giáo.
- Phát ngôn chuẩn mực, văn hóa, lịch sự trong giao tiếp, ứng xừ.
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- Loi sống trung thực, lành mạnh, vãn minh phù hợp với bản sắc dân tộc và môi 
trường giáo dục, tác phong mầu mực làm việc khoa học.

- Có uy tín trong dồng nghiộp, nhân dân và học sinh.
- Nghi quá 03 ngày/tháng(có lý do)

♦ xếp loại C:
- Chấp hành chù trương, dường lối cùa Đàng, chính sách pháp luật cùa nhà 

nước, tham gia các hoạt dộng chính trị xà hội, thực hiện nghĩa vụ công dân.
- Thực hiện các quy định cùa luật giáo dục, điều lệ, quy che và quy dịnh của 

ngành, của dom vị nhưng đôi khi còn bị nhắc nhở.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh 

thần đoàn kết.
- Giữ gìn phâm chất danh dự, uy tín của nhà giáo.
- Phát ngôn chuẩn mực, văn hóa, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử.
- Lối sông trung thực, lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc dân tộc và 

môi trường giáo dục.
- Uy tín trong đồng nghiệp, nhân dân và học sinh chưa cao.
+ Không xếp loại: Đổi với 1 trong nhừng trường hợp sau:
- Không châp hành chủ trương, đường lối cùa Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước.
- Không thực hiện các quy định cùa luật giáo dục, điều lệ, quy chế và quy 

định của ngành, của nhà trường.
- Để xảy ra sự việc hoặc có những phát ngôn làm ảnh hường đến uy tín, 

danh dự của nhà giáo, ảnh hường đến nhà trường.
- Có hành vi xúc phạm đồng nghiệp, xúc phạm học sinh hoặc tạo ra các dư 

luận xấu trong nhân dân.
- Gây mất đoàn kết trong nội bộ, tự ý bỏ nhiệm vụ dã được nhà trường phân

công.
2. Tiêu chuẩn 2: Thực hiện ngày công, giờ công.

+ xếp loại A :
- Nghi đúng chế độ quy định. Nghỉ việc riêng có lí do chính đáng (có báo 

cáo TTCM và được sự đồng ý cùa Hiệu trường) nhưng không quá 01 buổi hoạt 
động tập thể (SHDC, hội họp, sinh hoạt tổ, nhóm, các hoạt động do các đoàn thể 
trong nhà trường tổ chức...) hoặc không quá 02 buổi giảng dạy chính khóa trong 
tháng (đối với giáo viên) và không có không quá 02 buổi trên tháng(ca trực đổi với 
nhân viên, BGH, TPT Đội) và phải hoàn thành công việc được giao theo tiến độ.

- Đối với giáo viên thực hiện đúng giờ giảng dạy, có mặt trước giờ làm việc 
15 phút, không có lần nào vào lớp muộn.

- Đối với nhân viên: Thực hiện nề nếp làm việc, có mặt trước giờ làm việc 
15 phút, không cỏ lần nào đi muộn và về sớm.

»i__■
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- Các trường hựp dưực cừ di học, di hồi dưfmg dài ngày thực hiện tổt các qui 
dịnli cùn nơi tham gia hục tụp.

+ xép loại lì:
- Nghi viộc riêng có lí do chính dáng (có háo cáo TTCM và dược sự dồng ý 

của lliộu trường) nlurng không quá 02 buổi hoạt dộng tập the (SIIDC, hội họp, 
sinh hoọt tổ, nhóm, các hoạt dộng do các doàn thể trong nhả trường tổ chức...) 
hoộc không quá 03 buổi giảng dạy chính khóa trong tháng (dổi với giáo vicn) và 
không có không quá 03 buổi trcn tháng (ca trực dối với nhân viên, BGH, TPT Đội) 
vả phải hoàn thành công việc dược giao trong nhừng ngày nghi.

- Đổi với giáo vicn thực hiện giờ giảng dạy không có quá 02 lần vào muộn 
không quá 5 phút trong tháng.

- Đối với nhân viên: Thực hiện nền nếp làm việc không có quá 03 lần đi 
muộn và về sớm không quá 5 phút trong tháng.

- Các trường hợp được cừ đi học, di bồi dường dài ngày thực hiện tốt các 
quy định của nơi tham gia học tập nhưng đôi khi còn bị nhắc nhở.

+ xếp loại C: Các trường hợp không dạt A, B.
+ Không đánh giá, xếp loại với một trong các trường hợp sau:
- Nghi hoạt động tập thể hoặc bỏ hoạt động tập thể giữa chừng không báo cáo 

TTCM, BGH và các tổ chức khác trong nhà trường.
- Thường xuyên vào lớp muộn (đối với giáo viên), thực hiện nền nếp muộn 

(đổi với nhân viên) bị TTCM, BGH nhắc nhờ nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.
- Đổi tiết với người khác (trong cùng buổi học, sáng hoặc chiều) không báo 

TTCM, BGH.
- Nghi chế độ thai sản.
- Các trường hợp nghỉ ốm, nghi các chế độ khác theo quy định quá 10 ngày.
- Bỏ tiết đổi với giáo viên, bỏ ngày trực đối với Ban giám hiệu, Nhân viên: 

Căn cứ thực tế xảy ra sự việc trên do chù quan, khách quan,..thì hội đồng thi đua sê 
xem xét, xếp loại c hoặc không xếp loại.
3. Tiêu chuẩn 3: Thực hiện công tác chuyên môn.
3.1. Tiêu chi: xếp loại giờ dạy (nếu có, theo quy định đảnh giả xếp loại giờ dạy 
hiện hành)

+ xếp loại A: Được xếp loại các giờ dạy Tốt hoặc Khá.
+ xếp loại B: Có giờ dạy xếp loại Trung bình 
+ xếp loại C: Có giờ dạy xếp loại Chưa đạt
+ Không xếp loại: Không tham gia thao giảng, chuyên đề (lý do không chính 

đảng, không báo cáo TTCM và không được sự đòng ý  cùa BGH)
3.2. Tiều chỉ: xếp loại hồ sơ chuyên mônịĐỉều lệ trường Tiểu học và Phòng 
GD&ĐTquy định).

+ xếp loại A:
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- Có dù các loọi hồ sơ theo CỊIIÌ định và ghi dù các mục, bảo quản cần thận.
- Không dánh giá sai quá 02 lỏi/llứp/02 hồ sơ pháp lý quy định của Bộ 

GD&DT.
(Sô Theo (lòi học sinh, Học hạ...) và sira (lúng quy chế.
- KÍ* hoạch bài dụy dầy dù, dúng quy (lịnh.
- Ký sổ báo giàng, ký duyệt online Ke hoạch bài dạy, vào diốm, đánh giá học 

sinh trong sổ theo dôi học sinh dúng quy dịnli, cụp nhật các phần mềm đủ nội dung 
dùng thời hạn.

+ Xcp loại B:
- Có dù các loại hồ sơ theo quy định và ghi dủ các mục.
- Không đánh giá sai quá 04 lỗi/llớp/02 hồ sơ pháp lý quy dịnh của Bộ 

GD&ĐT (Sổ Theo dồi học sinh, Học bạ) và sửa đúng quy chế.
- Ke hoạch bài dạy đầy dù, đúng quy định.
- Ký sổ báo giảng, ký duyệt online Ke hoạch bài dạy, vào điểm, đánh giá học 

sinh trong sổ Theo dõi học sinh, cập nhật các phần mềm đù nội dung...song còn 
chậm (không quá 01 ngày).

+ xép loại C:
- Có đủ các loại hồ sơ theo quy định và ghi đù các mục.
- Không đánh giá sai quá 05 lồi/llớp/02 hồ sơ pháp lý quy định cùa Bộ 

GD&ĐT (Theo dõi học sinh, Học bạ) và sửa đúng quy chê.
- Thiếu Ke hoạch bài dạy theo quy định.
- Ký sổ báo giảng, ký duyệt online Ke hoạch bài dạy, vào diêm, đánh giá học 

sinh trong sổ Theo dõi học sinh, cập nhật các phần mềm đù nội dung...song còn 
chậm ( quá 02 ngày).

+ Không xếp loại: Các trường hợp còn lại.
3.3. Tiêu chí: Học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

+ xếp  loai A:
- Có kế hoạch tự học nâng cao chuyên môn, tích luỳ chuyên môn.
- Tham gia đầy đù các hoạt động chuyên môn do Ban giám hiệu phân công 

tham dự.
- Tham gia đầy đù các hoạt động bồi dường thường xuyên, bồi dường chuyên 

môn theo quy định.
+ xếp loai B:
- Có kế hoạch tự học nâng cao chuyên môn, tích luỹ chuyên môn nhưng hiệu 

quả chưa cao.
- Nghi 01 buổi các hoạt động chuyên môn do Ban giám hiệu phân công tham 

dự (Có lý do chính đáng và được sự đồng ý cùa BGH).
- Nghi 01 hoạt động bồi đường thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn theo 

quy định (Có lý do chính đáng và được sự đồng ỷ của BGH).
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+ xẻn  loai C:
- Cỏ ke hoọcli lự học nâng cao chuyên môn, lích luỹ chuyên môn nhưng chưa 

cỏ liiộu quà.
- Nghi 02 buổi các hoại dộng chuyên môn do Ban giám hiệu phân công tham 

dự (Có lý do chính dáng và dược sự dồng ý của I3GII).
- Nghi 02 hoạt dộng bồi dường Ihường xuyên, bồi dưừng chuycn môn theo 

qui dịnh (Có lý do chính dáng và dược sự dồng ý cùa BGII)
+ Không xép loại: các trường hợp còn lại.

* Cách xép Itìựi Tiêu cliuẩn 3 trong ỉ tháng (cóng tác chuyên môn):
+ Xcp loại A: Cà 3 tiêu chí dều xếp loại A.
+ xếp loại B: Rơi vào các trường hợp: 2A+1B, 1A+2B, 3B
+ xếp loại C: Các trường hợp còn lại nhưng trong dỏ không có tiêu chí không 

xếp loại.
+ Không xếp loại: cỏ  tiêu chí không xếp loại.

4. Ticu chuẩn 4: Thực hiện công tác Chủ nhiệm lớp.
+ xếp loai A:
- Ghi chép dầy đù chính xác hồ sơ của GVCN.
- Nộp các báo cáo chính xác, dúng nội dung và thời gian quy định.
- Tổ chức điều hành các hoạt động cùa lớp theo đúng kế hoạch trong tháng 

cùa BGH.
- Ne nếp và học tập cùa lớp được xếp loại tốt.
- Có không quá 01 học sinh trong lớp vi phạm pháp luật và các quy định của 

nhà trường.
+ xếp  loai B:
- Ghi chép đầy đủ chính xác hồ sơ cùa GVCN.
- Nộp các báo cáo chính xác, đúng nội đung và chậm thời gian quy định 

không quá 01 ngày.
- Tổ chức điều hành các hoạt động của lớp theo đúng kế hoạch trong tháng 

cùa BGH nhưng còn có sai sót nhỏ.
- Nề nếp và học tập của lớp được xếp loại khá.
- Có không quá 02 học sinh trong lớp vi phạm pháp luật và các quy định của 

nhà trường.
+ xếp loai C:
- Ghi chép đầy đủ chính xác hồ sơ cùa GVCN.
- Nộp các báo cáo chính xác, đúng nội đung và chậm thời gian quy định 

không quá 02 ngày.
- Tổ chức điều hành các hoạt động cùa lớp theo đúng kế hoạch trong tháng 

của BGH nhưng cỏ sai sót phải bị nhắc nhở.
- Ne nếp và học tập cùa lớp được xếp loại trung bình trờ xuống.
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- Có không quá 02 học sinh trong lớp vi phạm pháp luật và các quy định của 
nhà trường.

+ Không xép loại: các trường hợp còn lại. Có I IS vi phạm về thực hiện luật 
giao thông, quy lijnh VC cầm buôn há, tàng trừ, sử dụng...pháo nổ, dèn trời.
5. Tiêu chmin 5: Thực liivn nhiým vụ chung vù công túc khác được phân công.

+ Xcp loụi A: I loàn thành tót nluìng công viộc sau: Ghi chcp dầy đủ chính xác 
ho sơ cùa cá nhân theo Iihiộm vụ dược phân công, tham gia công việc chung định 
kỳ và nhiộni vụ dược phân công dầy dù, hoàn thành nhiộm vụ dược giao dúng thời 
gian quy dịnh.

+ Xcp loại B: I loàn thành những công việc sau: Ghi chcp dầy dủ chính xác hồ 
sơ cùa cá nhân theo nhiệm vụ dược phân công, tham gia công việc chung định kỳ 
và nhiệm vụ dược phân công và có không quá I lần thực hiện chậm các nhiệm vụ 
dược giao theo thời gian quy định.

+ Xốp loại C: Hoàn thành những công việc sau: Ghi chép đầy đủ chính xác hồ 
sơ của cá nhân theo nhiệm vụ được phân công, tham gia công việc chung định kỳ 
và nhiệm vụ được phân công vả có không quá 2 lẩn thực hiện chậm các nhiệm vụ 
dược giao theo thời gian quy định.

+ Không xếp loại: các trường hợp còn lại.
II. Đánh giá, xcp loại công tác tháng.
1. xếp loại A: đạt một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Tất cả các tiêu chuẩn xếp loại A
Trường hợp 2: 4A và tiêu chuẩn 4 được xếp loại B (nếu là GVCN lớp)

2. xếp loại B:
- Không đạt xếp loại A
- Đảm bảo các tiêu chuẩn đều được đánh giá và đạt từ B trờ lên (nếu là GVCN 

thì tỉnh thêm tiêu chuẩn 4)
3. xếp loại C:

- Không đạt xếp loại A, B
- Đảm bảo các tiêu chuẩn đều được đánh giá và đạt từ c trờ lên (nếu là GVCN 

thì tính thêm tiêu chuẩn 4)
4. Không xếp loại: Có 1 tiêu chuẩn không xếp loại trờ lên (nếu là GVCN thì tính 
thêm tiêu chuẩn 4)
B. Đánh giá xếp loại theo năm.

1. Xét thi đua cuối năm dựa trên đăng kí thi đua đầu năm do các Tổ chuyển 
lên. Các danh hiệu thi đua cuối năm có thể giảm do không đủ điều kiện, xin 
rút,..nhưng không được bổ sung, chỉnh sửa thêm danh hiệu đã đăng ký thi đua để 
xét thi đua bổ sung.

2. xếp loại theo tháng là cơ sở để xét các danh hiệu thi đua: “Không hoàn 
thành nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua
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cơ sở”, ‘‘Sờ GD&DI khen", “ UIỈND Thị xà khen", “Chiến sỉ thi dua cấp Tinh", 
“ủy ban nhân dân Tinh tặng bang khen", Mộ (}()& l) ĩ tạng bang khen ...

3. Khi danh hiộu thi dua virọt (|uá chi tiêu CỊiiy (lịnh thi cfm cứ vào xếp thi dua 
theo tháng dể loụi bõ theo nguyên tuc từ cao xuống tháp (xét số Itrợng các tháng A 
trirớc sau dó (lén M). Nổu bÀng nhau A, M trong 9 tháng till hội dồng thi dua tiến 
hành bỏ phiếu (hình tlurc bỏ phiếu này khác với hình thức hú phiếu dược tín nhiệm 
trên 90% theo quy (lịnh).

4. Diều kiộn dể xét danh liiộu thi dua tù “Chiến sĩ thi dua cơ sở", “Sở 
GD&DT khen”, trô lên:

4.1. Dối tượng xét giữ chức vụ, trách nhiệm (Cấp phó các tổ chức, doàn thổ 
trở lên; GVCN): Đạt 6A + 3B trở lên.

4.2. Dối tượng xct còn lại: Đạt 8A + 1B, 9A.
5. Việc xét danh hiệu thi dua từ “Chiến sĩ thi dua cơ sở”, “Sở GD&ĐT khen”, 

“ UI3ND Thị xà khen", trờ lên phải tuân thủ theo các văn bản chi đạo của Bộ, cùa 
Sờ, Thị xà trước và trong năm học.

Chirơng IV. HỘI ĐÒNG, TRÌNH Tự
1. Thành phần.

- 1 lội dồng thi dua dơn vị gồm: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường; 
Chù tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Tổ trường, Tổng phụ trách, Trưởng 
ban thanh tra nhân dân, dại diện giáo viên chủ nhiệm.

- Chù tịch Hội dồng Thi dua khen thưởng là Hiệu trường, Phó Chù tịch Hội 
dồng là Chù tịch Công đoàn.
2. Trách nhiệm của Hội dồng.

- Hội đồng Thi dua - Khen thường đơn vị chịu trách nhiệm về việc thẩm định 
thành tích cùa các tập thế và cá nhân trong đơn vị khi đề nghị xét khen thường lên 
Hội dồng TĐKT cấp trên.

- Khi họp Hội dồng Thi đua - Khen thường dơn vị phải ghi biên bản đầy đù 
nội dung, ý kiến cùa các thành viên Hội đồng và kết luận cùa Chù tịch Hội done 
TĐ-KT dơn vị.
3. Trình tự tiến hành các bước bình xét thi đua, khen thưung.

- Bước ỉ: Họp bình xét trong Tổ (ró Chuyên môn, to Vãn phòng)
+ Bình xét thi đua theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, chọn ra các cá nhân thực sự 

tiêu biểu, suất sắc đề nghị Hội đồng thi đua khen thường đơn vị theo trình tự.
+ Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học (theo Chương I, diều 5 cùa 

Quy chế), lập danh sách theo thứ tự. Xác dịnh những cá nhân không thuộc diện 
bình bầu các danh hiệu thi đua khen thường.

- Bước 2: Họp Hội đồng thi dua- khen thưởng:
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+ Sau khi cô kct quà binh hàu lợi các TÓ, cíín cứ vào kct quá (lọt dược trong 
nỉim học, I lôi dòng TU-KT li<;n hành lx'» phiếu kín cổc danh hiệu thi dua, sẢp xếp 
những cá nhân dù tiêu cluiiui và thực %\t lieu biêu, ờ vị Irỉ lừ cao dcn thap.

- lỉưức 3: I hỏng qua kel quà binh hàuíl lụp I lụi dòng sir phạm hoặc thông báo 
trẽn hàng tin, nhóm /nin cùa nhà tnrừng).

• Các cuộc họp hỉnh hàu từ cáp TÓ trừ len dèu phái ghi vào hiên bản 1 o, I lội 
dòng TDKT, llội dòng trường: Nhát trí theo tỷ lộ % vả toàn bộ những ý kiến chưa 
thống nhát.

Chương V. TÒ CIIỬC TI lực IIIKN 
Diều 7. Tồ chức thực liiộn.

1. Cán bộ, giáo vicn, nhân vicn và học sinh cúa nhà trường có trách nhiệm 
triển khai, tổ chức thực hiện theo Quy chế nảy. Mọi ý kiến tham gia xây dựng, diều 
chinh Quy chế phải dược thông qua tổ chuyên môn, tổ công doàn tổng hợp và báo 
cáo gửi Hội dồng thi dua nhà trường vào cuổi mồi kỳ học. Hội dồng thi dua có ké 
hoạch diều chinh trong tháng 11 hàng năm.

2. Chủ tịch Hội dồng Quyết dịnh tổ chức Hội dồng thi dua thảo luận, Hội 
dồng thi dua quyết dịnh việc diều chinh, sửa dổi và bổ sung nội dung các tiêu 
chuẩn, cách dánh giá và xếp loại trone Quy chế này khi dược 2/3 sổ thành viên Hội 
dồng thi dua, khen thường cùa nhà trường tán thành và ít nhất 2/3 cán bộ, giáo 
viên, nhân vicn nhà trường nhất trí.

3. Quy định ticu chuẩn dánh giá, xếp loại công tác và Danh hiệu thi dua nãm 
học (thực hiện từ tháng 11 năm 2020)./.
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PHÒNG GD&ĐT ĐÒNG TRIÙU CỘNG IIÒA XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIETNAM
TRƯỜNG TII HỎNG THẢI ĐỒNG Độc !ạp .  T ự  do - Hạnh Phúc ‘

Sô: 176/QĐ-THIỈTĐ Hồng Thái Đông, ngày 7 thảng 9 năm 2020

Q U Y ÉTĐ ỊN H
T hành  lập Tổ tư  vấn tâm  lý học đường nãm học 2020-2021 

HIỆU TRƯ Ở N G  TRƯỜNG TIẾU HỌ C HÒNG THÁI ĐÔNG

Căn cứ Thông tư sổ  31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dan thực hiện công tác tư van tâm Ịý cho học sinh trong 
trường phổ thông;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học quy định tại 
Điều lệ trường tiểu học ban hành theo Thông tư sổ  28/2020/TT-BGDDT cùa Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ngày 04 tháng 9 năm 2020;

Căn cứ Công văn số  989/PGD&ĐT ngày 17 thảng 9 năm 2019 cùa Phòng 
GD&ĐT ve việc hướng dan thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiêu học, năm học 2020 - 
2021;

Căn cứ Ke hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cùa trxrờng Tiểu 
học Hồng Thái Đông;

Căn cứ vào tình hình thực tể cùa trường Tiểu học Hồng Thái Đông;
Xét đề nghị cùa bộ phận chuyên môn,

QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn tâm lý học đường tại trường Tiều học Hồng Thái 

Đông năm học 2020-2021 gồm các ông bà ( có danh sách kèm theo)
Điều 2. Tổ tư vấn tâm lý học đường trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức 

các hoạt động thực hiện theo quy chế và kể hoạch hoạt động đã đề ra.
Điều 3. Các bộ phận cỏ liên quan và các ông, bà cỏ tên trong diều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết dịnh này./.
Nơi nhân:
- Chi bộ (đề b/c);
- Như diều 3(đế t/h);
- Lưu VT.

Scanned withm CamScanner



DANH SÁCH
Các thành vicn Tổ tư vnn tâm lý học dưòng nũm học 2020-2021

(Bon hành kèm theo Quy ết định sổ 176/QD-THHTĐ ngày 7/9/2020 cùa Hiệu 
trưởìĩg trườỉĩg TH Hồng Thái Đông)

TT Họ và ten Chức vụ Chức danh BCĐ Ghi chú
1 Phạm Thị I Iươne Dịu Phó hiệu tnrữne Tổ trưởng
2 Hà Thị Thu Hươne Giáo viên Thành viên
3 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Thành viên
4 Nguyền Thị Kim Oanh Giáo vicn Thành viên
5 Phạm Thị Thuý Nhân viên Y tể Thành vicn
6 Vũ Thị Dung Bí thư ĐTN Thành viên
7 Nguyền Thị Huệ TPT dội Thành viên
8 Nguyễn Thị Nhã Trường ban CMHS Thành vicn
9 Nguyễn Thị Phương Hoa Học sinh Thành viên

(Danh sách trôn gôm cô 09 ngirời)
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PHÒ NG  G D & Đ T  Đ Ô N G  T R IÈ U
t r ư ở n g  t i i  h ỏ n g  t h á i  đ ô n g

CỘNG H Ò A  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - T ự  do - Hạnh Phúc

Sô: 180/QĐ-THHTĐ Hồng Thải Đông, ngày 8 tháng 9 năm 2020

QƯ YÉT ĐỊNH
về việc ban hành  Q uy chế hoạt động cùa Tổ tư  vấn tâm  lý học đường

Năm học 2020-2021

H IỆU  T R Ư Ở N G  TRƯ Ờ N G  TIẺU  H Ọ C HÒNG TH Á I ĐÔNG

Căn cứ  Thông tư  số  31/20Ỉ7/TT-BG D D Tngày 18/12/2017 cùa Bộ Giảo dục 
và Đào tạo về việc hướng dan thực hiện công tác tư van tâm Ịý cho học sinh trong 
tncờng p h ổ  th ô n g ;

Căn cứ  chức năng, quyền hạn của Hiệu trirởng trirờng Tiểu học quy định tại 
Điều lệ tnrờng tiểu học ban hành theo Thông tư  sổ  28/2020/TT-BGDDT cùa Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ngày 04 tháng 9 năm 2020;

Căn cứ  Công vãn số  989/PGD&ĐT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Phòng  
GD & Đ T về việc hướng dần thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2020­
2021;

Căn cứ  Quyết định số  176/QĐ-THHTĐ ngày 7/9/2020 cùa trườììg Tiểu học 
H ồng Thái Đông về việc thành lập To tư  van tám lý học đường năm học 2020­

2021.
QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt dộng của Tổ tư vấn tâm lý học dường năm 
học 2020-2021 tại trường Tiểu học Hồng Thái Đông.

Điều 2. Tổ tư vấn tâm lý học đường trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức 
các hoạt động thực hiện theo quy chế vả kế hoạch hoạt động đà đề ra.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan vả các ông, bà có tên trong điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
N ơi nhũn:
- Chi bộ (để b/c);
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu VT.

H IẼ Ư  T R Ư Ở N G
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QUY CHÉ
Hoạt động của Tỗ tư vun tâm lý học đường

(Ban hành kèm theo Quyết định sơ 180/QD-THHTĐ, ngày 8/09/2020 
của tnrờng Tiểu học Hồng Tỉĩải Đông)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ sờ pháp lý để xây dựng quy che.
- Căn cứ Thông tư sổ 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 cùa Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong 
trường phổ thông;

- Căn cứ quy dịnh về chức năng, nhiệm vụ và tinh hình thực tế cùa trường tiêu 
học Hồng Thái Đông.
Điều 2. Mục đích xây dựng quy chá.

- Mục đích thực hiện việc thống nhất về hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh 
trong trường học. Đàm bào tuân thủ đúng các quy định cùa pháp luật.

- Phòng ngừa, hồ trợ  và can thiệp (khi cần thiết) kịp thời, có hướng giải quyết 
phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra, góp phần xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường.

- Hồ trợ học sinh rèn kỷ năng sổng, tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái 
độ ứng xừ phù hợp trong các mối quan hệ xà hội, rèn luyện sức khỏe, thể chất và 
tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.
Điều 3. Nguyên tắc.

1. Tư vấn tâm lý cho học sinh là một hoạt động chuyên môn cùa các giáo viên 
tư vấn trường học nhằm mục đích hỗ trợ và can thiệp đối với những học sinh đang 
gặp phải những khó khăn trong đời sổng tâm lý. Bao gồm những khó khăn về xúc 
cảm, tình cảm, tâm lý, tinh thần trong đời sống hàng ngày, trong hành vi ứng xử, 
quan hệ bạn bè, thầy cô, gia đình, trong học tập...Q ua đó, giúp học sinh tìm được 
hướng giải quyết phù hợp và giúp ổn định dời sống tâm lý dể có thể dạt dược sự 
phát triển cao nhất và hiệu quà nhất trong suốt quá trình học tập tại trường học.

2. Công tác tư vấn trường học là hoạt động cần thiết nhằm hồ trợ học sinh giải 
quyết các khó khăn trong dời sống tâm lý một cách hiệu quả đồng thời cùng giúp 
phòng ngừa một cách hiệu quà và kịp thời những tác động tiêu cực có thể gây bất 
ổn, ảnh hường đến chất lượng cuộc sống và học tập cùa học sinh.

3. Công tác tư vấn trường học là trách nhiệm của nhà trường, bao gồm Chi bộ 
đảng, Ban giám hiệu, các tổ chức doàn thể, Ban dại diện C M H S,...T rong dó, tổ tư 
vân tâm lý học đường đóng vai trò chù đạo và chù động trong mối tương quan hỗ
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trợ và hợp tác với các lực lượng khác trong trường học, cụ thế là với giáo vicn chù 
nhiệm, Doàn thanh nicn, Đội Thiểu nicn tiền phong I lồ Chí Minh.

4. Đàm bào quyền được tham gia, tự nguyện, tự chù, tự quyết định cùa học 
sinh và nôn trọng, bào mật thông tin trong các hoạt động tư vấn tâm lý cho người 
được tư vấn theo quy định cùa pháp luật.
Điều 4. Đổi tượng áp (lụng.

Quy chế này áp dụng cho công tác tư vấn tâm lý tại trường Tiểu học Mông 
Thái Đông.

Chương II
CÁN B ộ , GIẢO VIÊN LÀM CÔNG TÁC TƯ VÁN TÂM LÝ

Điều 5. Ticu chuẩn cùa thành vicn tư vẩn.
1. Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, 

kiên dịnh mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chù 
trương, đường Iổi của Đàng, chính sách và pháp luật cùa Nhà nước, nhiệm vụ của 
ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. c ỏ  ý thức tổ chức kỷ luật, trung 
thực, không cơ hội, có lòng nhiệt tình, kiên trì, năng dộng, sáng tạo, có khả năng 
giao tiếp tốt, dễ cảm thông, dễ thuyết phục và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, 
cha mẹ học sinh và học sinh.

3. Có trình dộ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối cùa Đảng, 
chính sách và pháp luật cùa Nhà nước, mục tiêu và nhiệm vụ cùa ngành Giáo dục và Đào tạo.

4. Cỏ trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy dịnh cùa bậc tiểu học, các 
ngành sư phạm hoặc khoa tâm lý giáo dục, có kinh nghiệm và được đào tạo bồi 
dường về chuyên môn nghiệp vụ tư vấn tâm lý, am hiểu lĩnh vực tâm lý lứa tuổi, 
có khả năng tham gia công tác tư vấn trường học.

5. Có kỳ năng và phương pháp công tác xã hội, có sức khoẻ tốt, có uy tín và 
được học sinh tin yêu.
Điều 6. Nhiệm vụ của thành viên tư vấn.

1. Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ cùa giáo viên quy định trong Điều 
lệ trường tiểu học. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, chấp hành chù 
trương, dường lối của Đàng, chính sách pháp luật cùa Nhà nước và các quy định 
của nhà trường, chấp hành sự phân công và chì đạo cùa thủ trưởng đơn vị.

2. Tận tụy với công tác, xây dựng quan hệ lành mạnh với đồng nghiệp, cha 
mẹ học sinh và học sinh. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cập 
nhật diễn biến xà hội và am hiểu hoạt động giáo dục.
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3. Tham mưu cho hiệu trường về các nội dung liên quan đến công tác tư vấn 
trường học và chủ động thực hiộn công tác theo phân công của lành dạo dơn vị, 
trong đó có 3 hình thức hoạt động cơ bản gồm:

- Tư vấn trực tiếp cho học sinh, giáo viên, cha mọ học sinh bằng các hình 
thức: tư vấn cá nhân hoặc theo nhóm tại phòng tư vấn, tư vấn chuyên đề tại lớp 
học, hội trường, sân cờ, hoặc tại gia đình...

- Tư vấn gián tiếp thông qua hộp thư, hộp thư điện từ, điện thoại.
- Tổ chức tập huấn về chuyên môn tư vấn, tâm lý, hướng nghiệp, cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh.
4. Phổi hợp với các bộ phận trong nhà trường để làm tốt công tác tư vấn, đặc 

biệt với giáo viên chù nhiệm, Đoàn thanh niên. Thông qua hội đồng sư phạm, 
thành viên tư vấn trường học phát hiện những tập thể học sinh, nhóm học sinh, cá 
nhân học sinh có những tình huống hoặc những vấn đề về tâm lý để chủ động xây 
dựng kế hoạch phòng ngừa và can thiệp kịp thời.

5. Thực hiện kế hoạch tư vấn hàng năm bao gồm một sổ nội dung cơ bản sau: 
lịch trực phòng tư vấn, tổ chức các buổi tư vấn chuyên đề và chủ đề tập huấn cho 
giáo viên, cha mẹ học sinh, phù hợp với lịch của nhà trường và thực hiện các báo 
cáo theo qui dịnh.

6. Không ngừng nâng cao tay nghề và cập nhật kiến thức xã hội, kiến thức về 
tâm lý học và công tác tư vẩn trường học nhằm có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của 
công tác tư vấn trường học.

7. Thực hiện các nội dung tư vấn tâm lý trong trường học:
a. Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị 

thành viên phù hợp với lứa tuổi.
b. Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo 

lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
c. Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối 

quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.
d. Tư vẩn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả.
e. Tham vấn tâm lý đổi với học sinh gặp khó khăn càn hỗ trợ, can thiệp, giải 

quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sờ, chuyên gia điều trị 
tâm lý đổi với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư 
vấn của nhả trường.
Điều 7. Quyền của thành viên tư  vẩn.

1. Được thông tin đầy đù, được đề xuất ý kiến với Chi bộ đảng với lãnh đạo 
đơn vị về chủ trương, kế hoạch hoặc các hoạt dộng cụ thể của trường có liên quan 
đến công tác tư vấn học sinh.

Scanned withm CamScanner



2. Được bổ trí thời gian, phòng tư vấn thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để 
tổ chức và tham gia các hoạt động.

3. Được ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
kiến thức kinh tổ, văn hoá, xà hội,.. .đổ phục vụ tổt nhất cho công tác tư vẩn học sinh.

Chương III
CỒNG TÁC TƯ  VÁN TÂM LÝ TRƯỜNG HỌC 

Điều 6. Đào tạo, bồi dưỡng.
1. Hằng năm, khi lập kể hoạch đào tạo, bồi dường, nâng cao trinh dộ cán 

bộ dơn vị, Chi bộ dàng, hiệu trường có trách nhiệm xem xét, ưu tiên cho thành 
viên tư vấn được tham gia các lớp học phù hợp với yêu cầu của công tác.

2. Hiệu trường tạo diều kiện thuận lợi để thành viên tư vấn tham gia các 
chương trình tập huấn, bồi dưỡng theo yêu cầu cùa các cơ quan cấp trên.
Điều 7. Thời gian làm việc của tỗ tư  vấn tâm lý học đường.

1. Tổ tư vấn phải tạo điều kiện đổ liên hộ được thuận lợi học sinh, cha mẹ học 
sinh và giáo viên trong tất cả thời gian có thổ, gồm: Gặp trực tiếp, trả lời thư điện 
tử của các dổi tượng HS, CMHS khi diện thoại trực tiếp, hoặc được phân công trả 
lời thư diện từ ...

2. Ngoài ra, tổ tư vẩn chù động lên lịch tư vấn vào các tiết nghỉ trong buổi dạy 
và chiều thứ sáu hàng tuần, tổ chức báo cáo chuyên đề tại lớp, tại văn phòng 
trường hoặc dưới sân cờ, tổ chức tập huấn chuyên đề cho cha mẹ học sinh hoặc 
giáo viên về tâm lý, giáo dục học sinh,...
Điều 8. Cơ sở vật chất phòng tư  vấn.

1. Nhà trường cho phép bộ phận làm công tác tư vấn sử dụng vân phòng, 
phòng hội trường khi thực hiện công tác tư vẩn nhàm đảm bảo tư vấn riêng biệt.

2. Bộ phận hành chính thường xuyên trang bị csvc cho tổ tư vấn làm việc 
hiệu quà.

Chương IV
TÓ CHÚC THỰC IIIỆN

Điều 9. Hiệu lực thi hành.
Quy chế hoạt dộng của Tổ tư vấn tâm lý học đường có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện.
a. Các thành viên của Tổ tư vẩn tâm lý học đường có trách nhiệm thực hiện 

các hoạt dộng tư vấn tâm lý học sinh đúng theo quy chế.
b. Tất cà CB, GV, NV có trách nhiệm phối kểt hợp với tổ tư vấn học đường 

đổ hoàn thành nhiệm vụ dược giao.
c. Việc thay dổi một số nội dung trong qui chế này dể phù hợp thực tế từng 

thời điểm phải dược 2/3 thành viên tổ tư vấn học dường đề ngh ị./.
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PHÒNG GD&DT TX DÔNG TRIÈU CỘNG IIOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TH HÒNG THAI DỎNG Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Soi?J/ /NQ-THHTD Hồng Thái Đông, ngày 06 thảng 10 năm 2020

NGHỊ QUYÉT
Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động 

Năm học 2020-2021

Thực hiện công văn số 35/HD-LĐLĐ-PGD&ĐT ngày 21/9/2020 của Liên đoàn lao 
động, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã v/v Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên 
chức, giáo viên, người lao động năm học 2020-2021.

Hôm nay, Trường Tiểu học Hồng Thái Đông tổ chức Hội nghị cán bộ, viên 
chức, lao động năm học 2020-2021. Hội nghị cỏ mặt 61/64 cán bộ, viên chức, 
người lao động trong nhà trường.

Sau khi nghe dự thảo kế hoạch năm học, các báo cáo tham luận góp ý bổ sung, 
toàn thể cán bộ, viên chức, lao dộng nhà trường nhất trí thông qua Nghị quyết Hội 
nghị với các nội dung chính như sau:

I. CÁC CHÌ TIÊU PHÁN ĐÁU:
1. Công tác phát triển giáo dục
- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%
- Duy trì ti lệ chuyên cần đạt 99,9%
- Duy trì sĩ số 100%, không có học sinh bỏ học
- Giữ vững chất lượng phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và xóa mù chừ 

mức độ 2 trên địa bàn.
- Duy trì mạng lưới trường, lớp, điểm lẻ với tổng số là 31 lớp, 983 học sinh; 

100% các lớp được học tăng buổi, trong đó:
Học sinh học 2 buổi/ ngày là 869 em = 88,4%
21 lớp bán trú với số học sinh là 685 em = 69,7%.
2. Chất lượng giáo dục toàn diện
a) Giáo dục đạo đức:
- 100% học sinh ký cam kết và thực hiện tốt Luật giao thông.
-100% học sinh không mắc tệ nạn xã hội.
b) Giáo dục văn hoá khoa học kĩ thuật:
+ Hoàn thành chương trình lớp học: 978/983 = 99,5%
+ Chưa hoàn thành chương trình lớp học: 5/983 = 0,5%
+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 164/164=100%
+ Học sinh được khen thưởng: cấp trường: 703/983 ~ 71,5%;

cấp trên: 19/983 ~ 1,9%
+ Học sinh tham gia giao lưu Olympic các môn học: 08
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c) Giáo dục nâng cao chất lượng niùi nhọn và bồi dưỡng học sinh chưa 
hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục.

d) Giáo dục thể chất, thẩm niĩ, hoạt động ngoài giờ, hoạt động xã hội:
-100% HS cỏ ý thức tham gia các phong trào TDTT- VHXH.
- 100% HS các lớp tham gia đánh giá xếp loại thể lực, trong đó:

+ Tốt: 615 HS đạt 62,6%;
+ Khá: 378 HS đạt 38,4%.

- Có 3 - 4 HS đạt giải trong các cuộc thi cấp thị xã; cấp tỉnh 1 - 2 em 
-100%  HS được khám sức khoẻ ban đầu.
- 100% HS tham gia bảo hiểm y tế
- 100% HS thực hiện tổt ATGT.
- Lớp xuất sắc: 31/31 lớp
II. XẢY DỰNG CÁC ĐIÊU KIỆN THIÉT YÉU: 
ỉ .  Công tác Giáo dục tư tưởng chính trị:
- 100% CB, GV, NV được học tập các Nghị quyết cùa Đảng, Đăng kí học tập 

và làm theo tư tường, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, có phẩm 
chất đạo đức tốt.

- 100% CB, GV, NV kí cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi 
phạm ATGT, không dạy thêm trái quy định. Thực hiện tổt chính sách dân số, kế 
hoạch hoá gia đình.

- 100% CB,GV, NV thực hiện tốt quy chế dân chù trong nhà trường.
- Giới thiệu 1 quẩn chúng ưu tú cho chi bộ đảng, kết nạp Đảng 0 1 đồng chí.
2. Công tác xây dựng đội ngũ vả bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:
-100%  CBGV, NV hường ứng các phong trào thi đua.
- Học tập nâng cao trình độ: 06 đ/c.
- 100% CBGVNV sử dụng thành thạo CNTT và ứng dụng CNTT giảng dạy; 

100% GV đăng ký soạn và duyệt giáo án online.
- xếp loại đánh giá công chức, viên chức:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 28/44 = 63,6%
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 16/44 = 36,4%
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0
- Kết quả tự đánh giá GV theo chuẩn NNGVTH:

+ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ờ mức tốt: 11/38 -  28,9%
+ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ờ mức khá: 27/38 ~ 71,1%
+ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: 0
+ Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: 0
- Ket quà đánh giá xếp loại chuẩn hiệu trường: Đạt chuẩn hiệu trường ờ mức 

tốt: 1/1.
- Kết quả đánh giả xếp loại chuẩn phó hiệu trường: Đạt chuẩn phó hiệu trường 

ờ mức tốt: 2/2.
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3. Công tác nâng cao đời sống CB, GV, NV, thực hiện chính sách xã hội:
- Các chế dộ trợ cấp, phụ cấp: 100% CB, GV, NV được đảm bảo về chế độ 

lương và tiêu chuẩn phụ cấp, văn phòng phẩm theo quy định, tăng lương đúng hạn, 
tâng lương sớm, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề.

- Tham quan học tập: 1 lần
4. Thi dua:
* Tập the
- Trường: Tập thổ lao dộng xuất sắc, dề nghị UBND tinh tặng Bằng khen.
- Trường học vân hỏa.
- Trường học an toàn về an ninh trật tự.
- Trường học an toàn phòng chổng tai nạn thương tích.
- Trường đạt ticu chuẩn y tế trường học: xếp loại Tốt.
* Cá nhân
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sờ: 09
- GVCN giỏi cấp cơ sờ: 12
- Lao động tiên tiến: 44
- Đe UBND thị xã tặng Giấy khen: 03
- Đề nghị Sở GD&ĐT Quảng Ninh tặng Giấy khen: 01
- Đề nghị Tinh Đoàn tặng Bằng khen: 01
- Đề nghị UBND Tinh tặng Bằng khen: 01
II. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU L ự c THI HÀNH:
1. Tập thể nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động cùa trường có trách nhiệm 

thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và cỏ hiệu lực kể từ ngày 

06/10/2020 cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động mới.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH TM BCH CỐNG ĐOÀN THƯ KÝ

Từ Thị Huyền
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